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	UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ NỘI VỤ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:            /BC-SNV
	Hà Nội, ngày       tháng      năm 2024



BÁO CÁO
Đánh giá tác động của việc ban hành Nghị quyết số về quy định về mức chi tiền thưởng đối với các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng, giải thưởng của các cuộc thi, hội thi, hội giảng, hội diễn, kỳ thi tay nghề trên địa bàn Thành phố và nội dung, mức chi đối với hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Hội đồng xét tặng giải thưởng các cấp

I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ BẤT CẬP TRONG TỔNG QUAN
1. Bối cảnh xây dựng chính sách
a) Đánh giá thực trạng 
Tháng 7/2020, Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành Nghị quyết số 03/NQ-HĐND quy định một số nội dung và mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố; theo đó tại Phụ lục số 04 của Nghị quyết đã quy định về mức chi tiền thưởng đối với các danh hiệu, hình thức khen thưởng, giải thưởng của các cuộc thi, hội thi, hội giảng, kỳ thi tay nghề trên địa bàn Thành phố và nội dung, mức chi đối với hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Hội đồng xét tặng các danh hiệu, hình thức khen thưởng, giải thưởng các cấp.
Nghị quyết đã được các cấp, ngành triển khai thực hiện thống nhất về mức chi tiền thưởng đối với các danh hiệu, hình thức khen thưởng, giải thưởng của các cuộc thi trên địa bàn Thành phố và nội dung chi, mức chi đối với các hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp đã tạo cơ sở pháp lý thống nhất trên địa bàn Thành phố trong thực hiện nhiệm vụ chi các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đặc thù của Thành phố, của địa phương, đơn vị, các giải thưởng, hội giảng, hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp; góp phần nâng cao công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực thi đua, khen thưởng, động viên được các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu và thể hiện sự ghi nhận xứng đáng cho sự đầu tư về trí tuệ, công sức của các tập thể, cá nhân.
b) Căn cứ pháp lý đề xuất xây dựng Nghị quyết
- Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019.
- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020.
- Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
- Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022;
- Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12  năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước 2015;
- Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Thi đua, khen thưởng;
- Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước.
2. Mục tiêu xây dựng chính sách
Ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố nhằm quy định thống nhất về mức chi tiền thưởng đối với các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng, giải thưởng của các cuộc thi trên địa bàn Thành phố và nội dung chi, mức chi đối với hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Hội đồng xét tặng các danh hiệu, hình thức khen thưởng, giải thưởng các cấp Thành phố theo đúng quy định hiện hành và phù hợp với yêu cầu thực tiễn thành phố Hà Nội đồng thời tạo cơ sở pháp lý cho các cấp, ngành của Thành phố trong thực hiện nhiệm vụ chi các nội dung liên quan đến hoạt động thi đua, khen thưởng.
II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH
1. Xác định vấn đề bất cập
- Về căn cứ pháp lý: Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022 và Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Thi đua, khen thưởng có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024. Theo đó Luật Thi đua, khen thưởng số 15/2003/QH11, Luật số 32/2009/QH12, Luật số 39/2013/QH13 và Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ hết hiệu lực thi hành.

- Về thực tiễn: 

+ Nghị định 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định mức chi tiền thưởng một số danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cao hơn so với quy định mức chi hiện hành, cụ thể: mức tiền thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố đối với tập thể và cá nhân quy định bằng 1,5 lần so với mức quy định cũ. Đồng thời, Nghị quyết đang quy định mức thưởng bằng cả số tiền cụ thể và số lần mức lương cơ sở.
+ Nghị quyết chưa quy định mức tiền thưởng đối với hộ gia đình.
+ Nghị quyết đang quy định mức chi đối với hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Hội đồng xét tặng các danh hiệu, hình thức khen thưởng, giải thưởng các cấp. Tuy nhiên nội dung chi lại quy định mức chi họp xét tặng đối với danh hiệu, giải thưởng dẫn đến việc không chi được khi Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Hội đồng xét tặng giải thưởng các cấp họp các nội dung khác liên quan đến lĩnh vực thi đua, khen thưởng.

+ Nghị quyết quy định mức chi giải thưởng của các cuộc thi, hội thi, hội giảng, kỳ thi tay nghề trên địa bàn Thành phố; do vậy việc chi cho các hội diễn không áp dụng được mức chi này.

2. Mục tiêu giải quyết vấn đề
Thống nhất các mức khen thưởng theo các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng; các giải thưởng của các cuộc thi, hội thi, hội giảng, kỳ thi tay nghề trên địa bàn Thành phố; các hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Hội đồng xét tặng giải thưởng các cấp trên địa bàn Thành phố đảm bảo quy định của pháp luật hiện hành và phù hợp thực tiễn chung, tạo thuận lợi cho các cấp, ngành trong triển khai thực hiện.
3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề
- Để đảm bảo đúng quy định của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022 và Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Thi đua, khen thưởng có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024.
- Thực hiện đúng các quy định về trình tự xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
- Dự kiến trình HĐND Thành phố khóa XVI xem xét, thông qua vào kỳ họp lần thứ 02 trong năm 2024 (kỳ họp giữa năm 2024). 

- Sau khi Nghị quyết được HĐND Thành phố thông qua, ban hành, Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy trình, quy định và đạt hiệu quả cao.
4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động của chính sách và các đối tượng khác có liên quan
4.1. Tác động thủ tục hành chính
Việc đề xuất ban hành Nghị quyết không phát sinh thêm thủ tục hành chính.
4.2. Tác động hệ thống pháp luật
- Việc đề xuất xây dựng Nghị quyết của HĐND Thành phố quy định về mức chi tiền thưởng đối với các danh hiệu, hình thức khen thưởng, giải thưởng của các cuộc thi, hội thi, hội giảng, kỳ thi tay nghề trên địa bàn Thành phố và nội dung, mức chi đối với hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Hội đồng xét tặng các danh hiệu, hình thức khen thưởng, giải thưởng các cấp là đúng chủ trương và quy định của pháp luật hiện hành về quản lý công tác thi đua, khen thưởng và quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước trong các cơ quan hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội.
- Việc đề xuất xây dựng Nghị quyết của HĐND Thành phố Quy định mức chi tiền thưởng đối với các danh hiệu, hình thức khen thưởng, giải thưởng của các cuộc thi, hội thi, hội giảng, kỳ thi tay nghề  trên địa bàn Thành phố và nội dung chi, mức chi đối với hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp là phù hợp và đúng thẩm quyền quy định tại Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015 và Luật Ngân sách năm 2015.
4.3. Tác động của chính sách đối với đối tượng thụ hưởng
Nghị quyết quy định về mức chi tiền thưởng đối với các danh hiệu, hình thức khen thưởng, giải thưởng của các cuộc thi, hội thi, hội giảng, kỳ thi tay nghề trên địa bàn Thành phố và nội dung, mức chi đối với hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Hội đồng xét tặng các danh hiệu, hình thức khen thưởng, giải thưởng các cấp được ban hành giúp nâng cao công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực thi đua, khen thưởng, động viên, khuyến khích được các tập thể, cá nhân tích cực tham gia, cống hiến, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của thành phố Hà Nội.
III. Ý KIẾN THAM VẤN
1. Phương pháp lấy ý kiến

 Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố) lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức có liên quan, Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội và nhân dân; đăng tải dự thảo Nghị quyết trên trang mạng của Trung tâm Thông tin điện tử thành phố Hà Nội để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến rộng rãi.
2. Tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý
Trên cơ sở ý kiến tham gia góp ý, Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố) tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị, hoàn chỉnh dự thảo văn bản gửi Sở Tư pháp thẩm định, báo cáo UBND Thành phố trình HĐND Thành phố.
IV. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ
1. Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng tổ chức thực hiện các quy định của Nghị quyết.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố, các Ban thuộc HĐND Thành phố, Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội và các cơ quan có thẩm quyền liên quan giám sát thực hiện Nghị quyết.
Trên đây là Báo cáo đánh giá tác động của việc ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố quy định về mức chi tiền thưởng đối với các danh hiệu, hình thức khen thưởng, giải thưởng của các cuộc thi, hội thi, hội giảng, kỳ thi tay nghề trên địa bàn Thành phố và nội dung, mức chi đối với hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Hội đồng xét tặng các danh hiệu, hình thức khen thưởng, giải thưởng các cấp; Sở Nội vụ kính báo cáo HĐND Thành phố và UBND Thành phố./.

	Nơi nhận:

- HĐND Thành phố (để b/c);

- UBND Thành phố (để b/c);
- Sở Tư pháp (để thẩm định);
- Lưu: VT, BTĐ.
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